
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

Câu 1: 

Đọc các âm: 

ê v l h o c ô ơ 

Câu 2: 

Đọc các tiếng: 

bê ve lê hè bò cỏ cô cờ 

Câu 3: 

Đọc các từ ngữ: 

be bé bế bé vẽ bê bé bò cổ lọ 

Câu 4: 

Đọc các câu: 

bé vẽ bê 

ve ve ve, hè về 

bố vỗ về bé 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 5: 

Gạch dưới những chữ ê: 

con bê chùm khế con dế 

Câu 6: 

Khoanh tròn các tiếng có chữ v: 

con ve vẽ tranh vội vàng 

Câu 7: 

Gạch dưới các chữ l, h: 

quả lê con le le hội hè lá hẹ tôm he 

B. Kiểm tra viết Tiếng Việt lớp 1 

Câu 8: 

Tô các chữ ê, v, l, h 



 

 
Câu 9: 

Tô các tiếng bê, ve, lề, hè: 

 
Câu 10: 

Tô câu: bé vẽ bê: 

 
 


